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  n  n s  : 353/2020/DS-ST 

N    : 24/9/2020 
V/v:  r n     p   p   n  t n   n  

 Ộ G     XÃ  Ộ    Ủ  G Ĩ  V Ệ      

Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

  Ớ   Ộ G     XÃ  Ộ    Ủ  G Ĩ  V Ệ      

                                             

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:     rần N ọ  Án  Min  

 Các Hội thẩm nhân dân: 

1.    N u ễn   ị Kim H n  

2.    N u ễn   ị K n  

- Thư ký phiên tòa: Bà N u ễn   ị Diệu  rin  –   ư ký  ủ   ò   n n ân 

dân Quận 8, Thành p   H  C   Min . 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n  u n    Thành ph  Hồ  h   inh tham 

gia phiên tòa: Bà Dươn    ị    n  N  n – Ki m s t vi n. 

Ngày 24 tháng 9 năm 2020 tại tr  sở  ò   n n ân  ân Quận 8, xét xử sơ 

t ẩm  ôn  k  i v   n  ân sự t   lý s  397/2019/TLST-DS, ngày 05 tháng 8 năm 

2019, về “ r n     p H p   n  t n   n ” t eo Qu ết  ịn   ư  v   n r  xét xử s  

173/2020/QĐXXS -DS ngày 17/8/2020 v  Qu ết  ịn   oãn p i n tò  s       

138/2020/QĐS - DS ngày 07/9/2020,  iữ       ươn  sự: 

1. Nguyên đơn: N ân   n    ươn  mại  ổ p ần A;  r  sở: Lầu 8, s  266-

268  ườn  N, P ườn  B, Quận C,    n  p   H  C   Min .  

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ôn  N u ễn N ọ  M, sin  năm 

1991, trú tại: Lầu 8, s  266-268  ườn  N, P ườn  B, Quận C,    n  p   H  C   

Minh, l  n ười  ại  iện t eo ủ  qu ền  ủ  n u  n  ơn (Văn b n uỷ qu ền s  

2244/2019/UQ-TTT ngày 03/3/2020) 

(Đươn  sự vắn  mặt) 

2. Bị đơn:     rần   ị Kim H, sin  năm 1965; Đị    ỉ: S  n   1911  ườn  

P, P ườn  S, quận T,    n  p   H  C   Min . 

(Đươn  sự vắn  mặt) 

 Ộ     G VỤ   : 

 ại  ơn k ởi kiện   i n    10/7/2019  ùn      t i liệu   ứn   ứ tron     sơ 

ông N u ễn N ọ  M  ại  iện   o n u  n  ơn trìn  b  : 

Ngày 24/8/2007, Ngân hàng TMCP A (viết tắt l  N ân hàn ) v  b   rần   ị 

Kim H có ký H p   n  sử   n  t ẻ t n   n  (b o   m H p   n  sử   n  t ẻ t n 

  n  qu   tế, Gi    ề n  ị   p t ẻ t n   n  v  b n Điều k o n v  Điều kiện p  t 
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  n  v  sử   n  t ẻ t n   n   ủ  N ân   n ) với  ạn mứ  t n   n  l  10.000.000 

(Mười triệu)   n  với m        ti u  ùn     n ân v  lãi su t  ư   t n  tr n từn  

 i o  ị   p  t sin  t eo từn  n    v  t eo mứ  lãi su t N ân   n   p   ng vào 

từn  t ời  i m k    n  u.  

Tuy nhiên, tron  qu  trìn  t ự   iện   p   n , bà H  ã vi p ạm n  ĩ  v  

thanh toán, qu  n iều lần l m việ  b  H vẫn k ôn   ó t iện     tr  n . K  từ n    

k     oạt t ẻ t n   ến n    15/7/2020, b   rần   ị Kim H  ã t anh toán cho Ngân 

  n  89.952.000   n . N    01/12/2015, N ân   n   ã    m  ứt qu ền sử   n  

t ẻ v    u  n to n bộ  ư n   òn t iếu l  8.089.700   n  s n  n  qu   ạn v   p 

  n  lãi su t n  qu   ạn (150% lãi su t  ư    ôn  b  v   p   n  tại t ời  i m 

 iện tại). 

Do b   rần   ị Kim H vi p ạm n  ĩ  v  t  n  to n v      k o n n  n u 

trên là Ngân hàng   o    n ân b   rần   ị Kim H v   k ôn  li n qu n  ến  i n n 

Ngân   n    ỉ   u  ầu    n ân b  H p  i   ịu tr    n iệm t  n  to n   o N ân 

  n  s  tiền t n   ến ngày 24/9/2020 là 24.043.279  (H i mươi b n triệu k ôn  

trăm b n mươi b  n  n   i trăm b   mươi    n   n ) (b o   m tiền n      l  

8.089.700  (  m triệu k ôn  trăm t m mươi    n n  n b   trăm   n ) v  tiền n  

lãi là 15.953.579  (Mười lăm triệu    n trăm năm mươi b  n  n năm trăm b   

mươi    n   n )) v  tiền lãi p  t sin  tr n s  tiền  òn n  t eo lãi su t qu   ịn  

tron    p   n  t n   n  m  N ân   n   ã ký kết với b  H k  từ n    25/9/2020 

  o  ến k i t  n  to n  ứt n .    n  to n to n bộ s  tiền  òn n  n    k i b n  n, 

qu ết  ịn   ó  iệu lự  p  p luật. 

 ị  ơn b   rần   ị Kim H  ã  ư   triệu tập   p lệ n iều lần n ưn  vẫn 

vắn  mặt n n  ò   n k ôn  t u t ập  ư   lời k  i, k ôn  tiến   n   ò   i i  ư  . 

 ại p i n tò ,  ại  iện Viện ki m s t p  t bi u ý kiến: Qu  trìn   i i qu ết 

v   n v  xét xử  ò   n  ã    p   n   ún      qui  ịn   ủ  p  p luật về t  t n  

dân sự, bị  ơn k ôn  t ự   iện  ún      qu   ịn   ủ  p  p luật. Đề n  ị Hội   n  

xét xử    p n ận   u  ầu k ởi kiện  ủ  N ân   n   MCP A. 

     ĐỊ    Ủ        : 

S u k i n  i n  ứu     t i liệu  ó tron     sơ v   n  ư   t ẩm tr  tại p i n 

tòa, lời p  t bi u ý kiến  ủ   ại  iện Viện ki m s t, Hội   n  xét xử n ận  ịn : 

[1] Về t  t n : 

 Bà  rần   ị Kim H  ã  ư    ò   n triệu tập   p lệ  ến lần t ứ   i n ưn  

vẫn vắn  mặt k ôn   ó lý  o, n n  ò   n vẫn tiến   n  xét xử vắn  mặt   i với bà 

H t eo qu   ịn  tại K o n 2 Điều 227 v  K o n 3 Điều 228  ủ   ộ luật T  t n  

Dân sự. 

Đại  iện  ủ  n u  n  ơn là ông N u ễn N ọ  M  ó  ơn  ề n  ị  ò  án xét 

xử vắn  mặt. Căn  ứ v o K o n 1 Điều 228  ủ   ộ luật T  t n  Dân sự,  ò   n 

vẫn tiến   n  xét xử v   n. 

[2] Về qu n  ệ p  p luật tr n     p v  t ẩm qu ền  i i qu ết v   n: 
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Xét t     â  l  v   n  ân sự tr n     p về   p   n  t n   n ,  o bị  ơn l  

b   rần   ị Kim H  ó nơi  ư trú tại Quận T,    n  p   H  C   Min  n n v   n 

t uộ  t ẩm qu ền  i i qu ết  ủ   ò   n n ân  ân Quận 8,    n  p   H  C   

Min  t eo qui  ịn  tại Điều 26, 35 v  39  ộ luật    t n   ân sự. 

[3] Về       u  ầu  ủ   ươn  sự: 

N ân   ng TMCP A   u  ầu cá nhân b   rần   ị Kim H  ó tr    n iệm 

thanh toán k o n n  với s  tiền l  24.043.279  (H i mươi b n triệu k ôn  trăm 

b n mươi b  n  n   i trăm b   mươi    n   n ), tron   ó b o   m tiền n      l  

8.089.700  (  m triệu k ôn  trăm t m mươi    n n  n b   trăm   n ) v  tiền n  

lãi là 15.953.579  (Mười lăm triệu    n trăm năm mươi b  n  n năm trăm b   

mươi    n   n ). 

   Xét b   rần   ị Kim H  ã v   tiền  ủ  N ân   n   MCP A theo H p   n  

sử   n  t ẻ t n   n  (b o   m H p   n  sử   n  t ẻ t n   n  qu   tế, Gi    ề 

n  ị   p t ẻ t n   n  v  b n Điều k o n v  Điều kiện p  t   n  v  sử   n  t ẻ t n 

  n   ủ  N ân   n ) ngày 24/8/2007 n ưn  vi p ạm   p   n , k ôn  tr  v n lãi 

t eo t ỏ  t uận n n Ngân hàng k ởi kiện  òi s  tiền  òn n  trên l   ó  ăn  ứ  ần 

   p n ận  i i qu ết vì p ù   p với Điều 471 v  Điều 474  ủ   ộ luật  ân sự năm 

2005. 

Căn  ứ v o     t i liệu   ứn   ứ  ùn  lời k  i  ủ  n u  n  ơn  un    p,  ã 

 ó  ủ  ơ sở x    ịn  N ân   n   ó   o b   rần   ị Kim H v   tiền v    o  ến 

nay bà H vẫn   ư   t  n  to n xon  tiền n  v n v  lãi   o N ân   n  n ư     b n 

 ã t ỏ  t uận. Do  ó,   u  ầu  ủ  N ân   n    i với    n ân b   rần   ị Kim H 

về s  n  v n    , n  lãi l   ó  ăn  ứ  ần    p n ận. 

[3]. Về  n phí: 

Căn  ứ v o Điều 147  ộ luật    t n   ân sự v  Điều 26 N  ị qu ết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủ     b n   ườn  v  Qu    ội qu  

 ịn  về mứ  t u, miễn,  i m, t u, nộp, qu n lý v  sử   n   n p   v  lệ p    ò   n 

thì b   rần   ị Kim H p  i   ịu  n p    ân sự sơ t ẩm l  1.202.164  (Một triệu 

hai trăm lẻ hai ngàn một trăm s u mươi b n   n ). 

Vì     lẽ tr n, 

  YẾ  ĐỊ  : 

Căn  ứ     Điều 471, 474  ủ   ộ luật  ân sự năm 2005; 

Căn  ứ     Điều 26, 35, 39, 147, 207, K o n 2 Điều 227, Điều 228, Điều 

271 v  Điều 273  ủ   ộ Luật t  t n   ân sự; 

Căn  ứ Điều 26 N  ị qu ết 326/2016/U  VQH14 n    30/12/2016  ủ     

b n   ườn  v  Qu    ội qu   ịn  về mứ  t u, miễn,  i m, t u, nộp, qu n lý v  sử 

  n   n p   v  lệ p    ò   n. 

1. C  p n ận   u  ầu  òi n   ủ  Ngân   n    ươn  mại  ổ p ần A. 

 uộ  b   rần   ị Kim H   ịu tr    n iệm    n ân t  n  to n cho Ngân 

  n    ươn  mại  ổ p ần A s  tiền n  là 24.043.279  (H i mươi b n triệu k ôn  

trăm b n mươi b  n  n   i trăm b   mươi    n   n ), tron   ó b o   m tiền n  
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    l  8.089.700  (  m triệu k ôn  trăm t m mươi    n n  n b   trăm   n ) và 

tiền n  lãi l  15.953.579  (Mười lăm triệu    n trăm năm mươi b  n  n năm trăm 

b   mươi    n   n ) ngay s u k i b n  n  ó  iệu lự  p  p luật.   i   n  tại  ơ 

qu n   i   n   n  ân sự  ó t ẩm qu ền. 

K  từ n    tiếp t eo  ủ  n    xét xử sơ t ẩm   o  ến k i t i   n   n xon , 

b n p  i t i   n   n  òn p  i   ịu k o n tiền lãi  ủ  s  tiền  òn p  i t i   nh án 

t eo mứ  lãi su t     b n t ỏ  t uận tron  H p   n  sử   n  t ẻ t n   n  (b o 

  m H p   n  sử   n  t ẻ t n   n  qu   tế, Gi    ề n  ị   p t ẻ t n   n  v  b n 

Điều k o n v  Điều kiện p  t   n  v  sử   n  t ẻ t n   n   ủ  N ân   n ) ngày 

24/8/2007.  

2. Án phí  ân sự sơ t ẩm:     rần   ị Kim H p  i   ịu l  1.202.164  (Một 

triệu   i trăm lẻ   i n  n một trăm s u mươi b n   n ). 

Ngân   n    ươn  mại  ổ p ần A k ôn  p  i   ịu  n p   v   ư    o n tr  

lại s  tiền tạm ứn   n p    ã nộp l  504.000  (Năm trăm lẻ b n n  n   n ) theo 

bi n l i t u s  0012089 ngày 30/7/2019  ủ  C i       i   n   n  ân sự Quận 8, 

Thành p   H  C   Minh. 

  i   n  tại  ơ qu n   i   n   n  ân sự  ó t ẩm qu ền. 

3. Ngân   n    ươn  mại  ổ p ần A, b   rần   ị Kim H  ó qu ền k  n  

  o b n  n n   tron  t ời  ạn 15 n    t n  k  từ n    b n  n  ư    i o   o Ngân 

hàng, bà H  oặ   ư   ni m  ết. 

 rườn    p b n  n, qu ết  ịn   ư   t i   n  t eo Điều 2 Luật t i   n   n 

dân sự t ì n ười  ư   t i   n   n  ân sự; N ười p  i t i   n   n  ân sự  ó qu ền 

t ỏ  t uận t i   n   n, qu ền   u  ầu t i   n   n, tự n u ện t i   n   n  oặ  bị 

 ưỡn    ế t i   n  t eo     Điều 6, 7, v  9 Luật   i   n   n  ân sự;   ời  iệu t i 

  n   n  ư   t ự   iện t eo qu   ịn  tại Điều 30 Luật   i   n   n  ân sự. 

 
Nơi nh n:      
- TAND TP.HCM; 

- VKSND Q.8; 

- C i      H DS Q.8; 

- C    ươn  sự; 

- Lưu: V ,    sơ v   n.                                       

 

     Ộ  Đ  G X   X          

TH        –   Ủ               

 

 

 

Trần Ngọc Ánh Minh 

 
 

 


